
           ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

               PHAN RANG – THÁP CHÀM

14205100000

721.585.100.000 14.205.100.000 111.861.900.000

Tổng số
Chi đầu tư phát 

triển

Chi thường 

xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10
11=4/

1
12=5/2 13=6/3

TỔNG SỐ 707.380.000.000 126.067.000.000 581.313.000.000 1.047.230.365.545 232.498.701.880 638.170.472.945 14.827.123.127 3.685.051.181 11.142.071.946 161.734.067.593 148% 184% 110%

1
Văn phòng HĐND và 

UBND thành phố
3.178.821.000 3.178.821.000 6.267.667.181 6.220.013.979 47.653.202 197% 196%

2 Phòng Tư pháp 576.353.000 576.353.000 571.528.740 571.528.740 0 99% 99%

3
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
2.025.526.000 2.025.526.000 2.890.852.145 2.888.764.926 0 2.087.219 143% 143%

4 Phòng Quản lý đô thị 2.638.495.000 750.000.000 1.888.495.000 5.215.370.514 344.699.199 4.850.482.060 0 20.189.255                 198% 46% 257%

5 Phòng Kinh tế 1.013.619.000 1.013.619.000 2.940.089.076 610.000.000 2.008.749.534 315.000.000 315.000.000 6.339.542 290% 198%

6
Phòng Giáo dục - Đào 

tạo
253.266.798.000 253.266.798.000 293.079.348.407 272.619.231.546 0 20.460.116.861 116% 108%

7
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội
60.939.067.000 60.939.067.000 62.862.976.042 60.067.028.069 2.553.079.728 1.404.812.129 1.148.267.599 242.868.245 103% 99%

8
Phòng Văn hóa và 

Thông tin
600.061.000 600.061.000 1.221.320.800 581.995.056 351.365.000 351.365.000 287.960.744 204% 97%

9
Phòng Tài nguyên - Môi 

trường
1.732.734.000 1.732.734.000 2.510.478.500 2.437.492.033 0 72.986.467 145% 141%

10 Phòng Nội vụ 1.177.417.000 1.177.417.000 1.373.644.352 1.373.643.862 0 490 117% 117%

11 Thanh tra 804.519.000 804.519.000 1.005.351.713 1.005.351.713 0 125% 125%

12 Văn phòng Thành ủy 6.670.396.000 6.670.396.000 8.427.344.537 8.423.948.929 0 3.395.608 126% 126%

13 UBMT Tổ quốc 1.146.988.000 1.146.988.000 1.489.168.549 1.456.268.083 0 32.900.466 130% 127%

14 Thành đoàn 549.242.000 549.242.000 595.754.500 584.843.442 0 10.911.058 108% 106%

15 Hội Liên hiệp phụ nữ 703.775.000 703.775.000 790.083.941 775.298.515 0 14.785.426 112% 110%

16 Hội Nông dân 702.414.000 702.414.000 852.311.275 843.432.691 0 8.878.584 121% 120%

17 Hội Cựu chiến binh 332.214.000 332.214.000 465.629.135 462.070.336 0 3.558.799 140% 139%

18 Hội Chữ thập đỏ 365.737.000 365.737.000 405.138.532 405.138.532 0 111% 111%

19 Hội Đông Y 327.498.000 327.498.000 371.768.470 371.718.625 0 49.845 114% 114%

20 Hội Nạn nhân Dioxin 88.321.000 88.321.000 116.455.000 94.955.000 0 21.500.000 132% 108%

21 Hội Cựu TNXP 132.299.000 132.299.000 146.521.000 146.521.000 0 111% 111%

22 Hội Khuyến học 75.083.000 75.083.000 81.853.000 81.853.000 0 109% 109%

23 Hội Luật gia 69.368.000 69.368.000 76.064.000 76.064.000 0 110% 110%

24 Công An 400.000.000 400.000.000 1.978.182.578 1.978.182.578 0 495% 495%

Biểu mẫu số 100/CK-NSNN

So sánh (%)Quyết toán

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
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25 BCH Quân sự 5.297.438.000 5.297.438.000 8.933.808.742 8.933.808.742 0 169% 169%

26
Đồn biên phòng Đông 

Hải
110.000.000 110.000.000 333.425.000 333.425.000 0 303%

27
Đội Quản lý Trật tự đô 

thị
1.379.159.000 1.379.159.000 1.887.712.757 1.491.527.511 0 396.185.246 137% 108%

28
Trung tâm Văn hóa Thể 

thao
2.236.456.000 2.236.456.000 2.981.820.331 2.981.820.331 0 133% 133%

29
Trung tâm bồi dưỡng 

chính trị
704.229.000 704.229.000 822.959.266 814.650.105 0 8.309.161 117% 116%

30
Trung tâm phát triển quỹ 

đất
425.886.000 425.886.000 71.272.500 71.272.500 0 17% 17%

31 Trung tâm y tế thành phố 16.136.000.000 16.136.000.000 25.437.831.819 23.624.488.480 0 1.813.343.339

32 BQL dịch vụ công ích 59.287.085.000 59.287.085.000 84.033.406.032 81.642.427.076 0 2.390.978.956 142% 138%

33 Chi cục thuế 0 0 450.000.000 450.000.000 0

34 Ngân hàng chính sách 0 1.500.000.000 1.500.000.000 0

35 Chi cục Thi hành án 0 6.600.000 6.600.000 0

36 Chi bảo vệ môi trường 50.000.000.000 50.000.000.000 69.749.365.091 69.749.365.091 0 139% 139%

37
BQL Dự án đầu tư xây 

dựng
131.317.000.000 125.317.000.000 6.000.000.000          246.708.057.269 231.495.430.461 0 15.212.626.808 188% 0%

38 Chi tiền điện hộ nghèo 545.000.000 545.000.000 0 0

39

KP thực hiện các nhiệm 

vụ An ninh - Quốc 

phòng (bổ sung)

1.918.000.000 1.918.000.000 0 0

40
Xây dựng Trụ sở khu 

phố
500.000.000 500.000.000 0 0

41 Cải cách tiền lương 4.360.050.000 4.360.050.000 0 0

42 Mua sắm trang thiết bị 2.500.000.000 2.500.000.000 0 0

43 Chi khác QLHCNN 5.428.085.000 5.428.085.000 0 0

44 Dự phòng 10.815.502.000 10.815.502.000 0 0

45 Chi khác 1.843.437.000 1.843.437.000 0 0

46 Sửa chữa trường học 5.452.000.000 5.452.000.000 0 0

47 Đất lúa 1.091.000.000 1.091.000.000 0 0

48 Đào tạo lại 217.000.000 217.000.000 0 0

49 Chi chuyển nguồn NS 0 110.410.081.991 0 110.410.081.991

50 Chi NS 16 phường xã 66.299.928.000 66.299.928.000 98.169.122.760 48.572.220 76.246.511.860 11.607.678.399 2.280.239.052    9.327.439.347    10.266.360.281 148% 115%
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